	TRƯỜNG THCS GIAO THỊNH
ĐỀ CHÍNH THỨC
	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
Năm học 2023 – 2024 Môn Toán - Lớp 6
(Thời gian làm bài 90 phút)



	TT

	Chương/Chủ đề

	Nội dung/đơn vị kiến thức

	Mức độ đánh giá

	Tổng % điểm
 

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	 Về phân số 

	Mở rộng phân số, phân số bằng nhau
	Câu 1
(0,25 đ)
	
	
	
	
	
	
	
	2,5%

	
	
	Các phép tính về phân số, số thập phân
	Câu 2
(0,25 đ)
	
	Câu 11
(0,25 đ)
	Bài 1
1/a,b
(1,0 đ)
	
	Bài 1
2/a
(0, 75 đ)
	
	Bài 5
(1,0 đ)
	32,5% 

	2

	Số thập phân

	- Số thập phân
	Câu 4
(0,25 đ)
	
	
	
	
	
	
	
	2,5%

	
	
	- Tính toán với số thập phân

	
	Bài 1
1/c
(0,5 đ)
	
	

	
	Bài 1
2/ b
(0, 5 đ)
	
	
	10% 

	
	
	- Một số bài toán về phân số và tỉ số phần trăm
	Câu 6
(0,25 đ)
	
	Câu 3 
(0,25 đ)
	Bài 2
(1,0 đ)
	
	
	
	
	15%

	3

	Những   hình hình học cơ bản
	- Góc

	Câu 5
(0,25 đ)
Câu 7
(0,25 đ)
Câu 8
(0,25 đ)
	
	
	
	
	
	
	
	7,5% 

	
	
	- Đoạn thẳng, độ dài đoạn thẳng

	Câu 12
(0,25 đ)
	
	
	Bài 4/a 
(0, 5 đ)
	
	
	
	
	7,5%

	
	
	- Trung điểm của đoạn thẳng
	
	 
	
	
	
	Bài 4/b 
(0,75 đ)

	
	
	7,5% 

	4
	Dữ liệu và xác suất thực nghiệm
	- Dữ liệu và thu thập dữ liệu

	Câu 9
(0,25 đ)
Câu 10
(0,25 đ)
	Bài 3/a
(0, 5 đ)
	
	
	
	
	
	
	10% 

	
	
	- Xác suất thực nghiệm
	
	Bài 3/b
(0, 5 đ)
	
	
	
	
	
	
	5%

	Tổng
	2,5
	1,5
	0, 5
	2,5
	
	2,0
	
	1,0
	

	Tỉ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%
	100

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	100%
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ế


t


 


Thông hi


ể
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ậ


n d


ụ
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TT 

 

Chương/Ch? 

đ? 

 

N?i dung/đơn v? 

ki?n th?c 

 

Mức độ đánh giá 

 

Tổng % 

đi?m 

  

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao  

TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL  

1 

 V? phân s?  

 

M? r?ng phân s?, 

phân s? b?ng nhau 

Câu 1 

(0,25 đ) 

       2,5% 

Các phép tính v? 

phân s?, s? th?p 

phân 

Câu 2 

(0,25 đ) 

 

Câu 11 

(0,25 đ) 

Bài 1 

1/a,b 

(1,0 đ) 

 

Bài 1 

2/a 

(0, 75 đ) 

 

Bài 5 

(1,0 đ) 

32,5%  

2 

 

S? th?p phân 

 

- S? th?p phân 

Câu 4 

(0,25 đ) 

       2,5% 

- Tính toán v?i s? 

th?p phân 

 

 

Bài 1 

1/c 

(0,5 đ) 

 

 

 

 

Bài 1 

2/ b 

(0, 5 đ) 

  10%  

- M?t s? bài toán v? 

phân s? và t? s? ph?n 

trăm 

Câu 6 

(0,25 đ) 

 

Câu 3  

(0,25 đ) 

Bài 2 

(1,0 đ) 

    15% 

3 

 

Nh?ng   hình 

hình h?c cơ 

b?n 

- Góc 

 

Câu 5 

(0,25 đ) 

Câu 7 

       7,5%  

